
Lon nhôm Lon bằng thép Bình xịt Chai tái
sử dụng

Chai
trong
suốt

Chai mà
u nâu

Các loại
chai khá

c

Hộp giấy

đựng

sữa, v.v

Báo, Tờ

rơi,

Tạp chí,

hộp giấy

đựng bá

nh, kẹo

Thùng
carton

Nắp chai

nhựa PET

Chai nhựa PET Khay
bằng xốp

Các loại

nhựa kh
ác

Quần áo

cũ

Dầu ăn
đã qua
sử dụng

Bóng đ
èn điện

Rác kim
loại

Thủy tinh,

đồ sứ

Rác ch
ôn

Pin khô Pin cúc
áo

Các sản

phẩm chứa

thủy ngân

(Lon không h

út nam châ
m)
lon bia

lon nước ngọt

lon đồ hộp

.v.v..

(Lon hút nam

châm) lon

nước trái cây

lon cà phê
lon sữa bột

lon bánh kẹo

lon đồ hộp.v.v..

. Bình keo xịt

tóc.
. Bình ga mini
. Bình xịt côn

trùng
. Bình phun

sơn.v.v..

. Chai thủy tinh

(chai trong
suốt, chai màu

nâu, chai màu
xanh, chai thủy

tinh mờ không

màu)
Chai (900ml)
(Chai màu nâ
u)
Chai bia
(cỡ đặc biệt

1957ml, cỡ lớn

633ml, cỡ vừa

500ml, cỡ

nhỏ334ml

. Các chai bia

thông thường l

à loại cỡ lớn

(thường hay lưu

hành rộng rãi

và để trong k

ét nhựa)

Két bia bằng

nhựa

chai hoàn toà
n không màu
. chai thủy tinh

mờ không mà

u
. Chai đựng

sữa tươi

.chai  cốc đựng

sake One Cup

Chai nước ngọt

.Các chai màu

nâu như chai

rượu, chai bia

(330ml)

 (chai tái sử

dụng)

Ngoài những

loại chai trong

suốt, màu nâu

Hộp giấy đựng

sữa

.Hộp nước ngọt

v.v..

Báo, các tờ

rơi đóng gói

trong báo

Tạp chí ,sá

ch, catalô ,tờ

rơi quảng cáo,

giấy copy, lịch,

áp phích,

thiệp (ngoại trừ

thiệp dùng

nhiệt nóng)

.Giấy quảng cá

o
.Hộp màng bọc

thực phẩm

.Ruột của cuộn

giấy vệ sinh

.Phong bì

.Hộp đựng

trứng bằng giấy

tái chế v.v..

Thùng carton
(loại có lớp s

óng bên
trong)

.Nắp chai nhựa

PET

.Nắp chai nước

giải khát

＊Nếú không

phải nắp của

chai nước giải

khát thì cho
vào rác nhựa

khác

.Nắp của các

chai nhôm,
chai bằng thép

thì phân loại

vào rác loại

kim loại

. Chai nhựa PET

(chai nước,

nước tương,

thức uống có

cồn, v.v.

Các chai có k
ý hiệu PET

Khay thực

phẩm

Hộp đựng mì

ăn liền

. Thùng xốp

(chỉ các loại

xốp)

Màng bọc thực

phẩm

.Túi nilon

.Túi mỳ tôm

.Hộp đựng cơm

hộp

.Hộp cơm hộp

. Đĩa CD

.Xô nhựa v.v..

Các sản phẩm

bằng nhựa

.Quần áo cũ

.Khăn

.Chăn

.Khăn đắp m

ùa hè

.Đồ lót v.v...

※Bỏ vào túi

trong suốt

(phòng chống

bị bẩn)

. Chăn bông, l

ông vũ vứt rá

c cồng kềnh

. Không cần

cắt bỏ cúc cà

i, khóa kéo

. Dầu ăn

. Dầu salda

.Dầu ngô

.Dầu ô liu

.Dầu vừng

(chỉ các loại

dầu thực vật)

. Bóng đèn

huỳnh quang h

ình tròn
. Bóng đèn tr

òn

. Bóng đèn
huỳnh quang dài

(bao gồm đèn

LED)

. Móc áo kim
loại

.Vòi nước kim

loại

.Giấy thiếc bạc

.Lá nhôm
mỏng

.Nắp chai lim

loại

. Thùng sắt

(dập bẹp lại)

. Đồ gốm

. Đồ thủy tinh

. tấm kính

. Chậu cây

cảnh

(chỉ các loại đ

ồ nung)

. Chai mỹ phẩm

. Miếng dán giữ

nhiệt kairo dù

ng một lần

. bóng điện

(bao gồm cả b

óng LED)
.nhiết kế điện

tử

. Bật lửa v.v...

. Pin mangan

. Pin Alkaline

. Pin Ni-Cd

. Pin Lithium

. Pin điện thoại

di động

. Pin đồng xu

. Xạc pin điện

thoại v.v…

. Nhiệt kế thủy

ngân
. Máy đo
huyết áp thủy

ngân

・Hãy ép dẹp

lại (làm dẹp ở

mức độ dẹp

bằng tay)

・Thùng dầu cũ

ng có ok

・Những đồ vật

nhỏ hơn thùng

18 lít (thùng

bằng kim loại)

・Lon dầu ăn cũ

ng ok

・Ô (dù) thì xé

bỏ vải ra và vứt v

ào rác đốt

・Bình cứu hỏa

thì phải tháo bỏ

hết thành phần b

ên trong bình

※Không đ

ược vứt các

chai mỹ phẩm v

à các vật có dí

nh kim loại.

thùng
chứa mà
u xanh

thùng
chứa mà
u xanh

thùng
chứa mà
u xanh

thùng
chứa mà
u xanh

thùng
chứa mà
u xanh

thùng
chứa mà
u xanh

thùng
chứa mà
u xanh

thùng
chứa mà
u xanh

thùng chứa

linh hoạt m

àu cam

thùng chứa

linh hoạt m

àu cam

thùng chứa

linh hoạt m

àu cam

thùng
chứa mà
u xanh

lưới xanh lưới xanh hộp đựng

linh hoạt m

àu ngà

thùng chứa

linh hoạt m

àu cam

Chai nhựa pe thùng m
àu

xanh/xá
m

thùng
chứa mà
u xám

thùng
chứa mà
u xám

thùng
chứa mà
u xám

hùng
chứa mà
u vàng

thùng
chứa mà
u xám

●Những vật

dụng sau đây

thì vứt vào r

ác đốt..

・Quần áo

cotton
・Rèm cửa

・mũ

・thú nhồi bô

ng
・Những đồ bị

bẩn

※Không vứt rá

c ra vào các ngày

mưa

●Những loại

dầu không không

vứt ra.

・Dầu cọ

・Dầu động vật

như mỡ lợn và

bơ, dầu máy,

dầu động cơ,

dầu nặng, dầu

hỏa

・Pin cúc áo c

ó thể chứa

thủy ngân, vì

vậy hãy vứt ri

êng với pin kh

ô.
・Pin cúc áo d

ày hơn và c

ó kích thước

nhỏ hơn một ch

út so với pin

đồng xu.

・Phải sử dụng

hết và đục lỗ. Th

áo phần nhựa

và màng bao
bì vứt vào rác

nhựa khác.

※Khi khoan lỗ,

hãy đọc kỹ

hướng dẫn của

nhà sản xuất v

à đảm bảo

thực hiện ngoà

i trời, ở khu

vực thông gió

tốt, tránh xa

lửa.

・Không tháo
bỏ nhãn mác

・Chai dầu ăn v

à chai bia địa

phương phân

loại vào cùng các

chai có màu riê

ng biệt.

・Tháo nắp và vòi rót.

・Hãy rửa sạch trước khi vứt.

・Các chai có vết nứt lớn cũng được

chấp nhận.

Các vật dụng sau đây là rác chôn

lấp

・Chai mỹ phẩm

・Chai màu trắng sữa

・Chai bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Chỉ dành cho những đồ sạch

Không vứt vào ngày mưa

・Cho vào túi
(để tránh bị

bẩn)

・Cắt mở ra, rửa

sạch, để khô

rồi mới vứt ra.

・Chỉ được các

tờ rời kèm cùng

trong báo.

・Các quyển tạp

chí nhỏ “phân

loại theo tạp ch

í và các
giấy loại khác”

・Các vỏ bọc có chất

da tổng hợp, giấy bọc

của lốc bia 6 lon  và cá

c vỏ bọc có chất nhựa

vinyl bên ngoài thì cho

vào rác cháy được.

・Các hộp giấy thì gập

lại vứt ra

・Gỡ bỏ các băng dính tr

ên thiệp, phong bì vứt v

ào rác nhựa

Hãy tháo nắp và vòi rót kim loại của lon, chai rồi rửa sạch. Không cần buộc dây khi vứt ra

 Lon Chai Giấy đã qua sử dụng nhựa khác

Rửa sạch những đồ bị bẩn
・Gỡ bó các vật

kim loại, băng dí

nh, phiếu gửi đồ

v.v.
・Gập lai rồi vứt

ra

・dập bẹp

・Rửa sạch các

chai đựng nước

sốt có màu

như chai dầu, v

à chai nước

sốt v.v.. rồi vứt

vào rác nhựa.

・Nhãn mác thì

vứt vào rác pura

※Không bao
gồm pin cúc á

o, pin khô và

đèn huỳnh

quang

・Có thể vứt các vật dụng bỏ vừa thùng chứa rác có k

ích thước (40cmx60cmx24cm).

※(Lưu ý) không được vứt bình ắc quy của xe oto

ra.

※Nếu các vật dụng quá lớn không thể bỏ vào

thùng chứa rác, vui lòng vứt vào ngày thu gom

rác quá khổ hoặc tự vận chuyển đi.

Các thùng chứa sau đây được lắp đặt tại các địa điểm tập kết rác. Hãy tự mình phân loại và bỏ vào các thùng

・Không đập

vỡ (bị vỡ cũng đ

ược)

・Bóng đèn
tròn thì phân

loại vào rác chôn

lấp

・Ngay cả khi

pin bị rách vẫn

chứa các chất

độc hại, vì

vậy không vứt

pin vào rác "chôn

lấp", hãy vứt vào

rác "pin khô"

Những nắp tháo ra đ

ược cho vào rác kim

loại

・Loại có họa tiết

màu sắc

・Các loại đồ

cứng vứt vào rác

nhựa khác.

●Những vật dụng

sau đây thì cho vào

rác đốt.

・Chai dùng chứa

thuốc tẩy clo

・Các đồ bị bẩn,

những vật kim loại

nhỏ không thể tháo

gỡ ra

・sản phẩm PVC

※Những rác nhựa

khác có thể gom lại

và cho vào túi nilon

siêu rồi vứt rác

　Tuy nhiên, vui l

òng không buộc

miệng túi.

※Chỉ ｇiới hạn rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình (Cách phân loại rác tái chế)

Những giấy vụn, 
hộp giấy bị bẩn 
hoặc có mùi hôi 
thì vứt vào rác 
cháy đươc

Mang đến 
phòng vệ 
sinh môi 
trường 
thành phố 
hoặc các 
chi nhánh

・Bị rỉ sét hỏng 

hóc tả tơi đi nữa 

thì cũng vứt vào 

rác  kim loại

Hãy rửa sạch 

Những đồ có 

thủy ngân thì 

không được vứt 

vào rác đốt!!


